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THÔNG TƯDự thảo

[bookmark: _Hlk199341530]Quy định bộ tiêu chí để xác định
doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến

Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.
2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp công nghệ số là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Công nghiệp công nghệ số.
2. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là doanh nghiệp công nghệ số được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam; và không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư. Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định mới được ban hành
3. Doanh thu từ thị trường quốc tế là doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát sinh từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số cho khách hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến
Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 
1. Là doanh nghiệp công nghệ số quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
2. Tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỷ USD.
[bookmark: _Hlk219470984]3. Số lượng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.
[bookmark: _Hlk223449676]4. Có tối thiểu 01 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc doanh nghiệp công nghệ số.
5. Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 3%.
6. Có bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là: USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.
7. Có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài, trong đó, có chi nhánh tại các nước phát triển về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất.
8. Doanh thu từ thị trường quốc tế của doanh nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.
Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
[bookmark: _Hlk215154849][bookmark: _Hlk199410209]1. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này;
b) Chủ trì xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phục vụ việc rà soát, xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến;
c) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, rà soát thông tin, tài liệu, số liệu do doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cung cấp hoặc được thu thập từ các nguồn dữ liệu hợp pháp;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá việc đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này đối với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;
đ) Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công bố danh sách doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến;
e) Định kỳ hằng năm rà soát, cập nhật danh sách doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến; đề xuất đưa ra khỏi danh sách đối với doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chí hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu không chính xác;
g) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư này theo thẩm quyền.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin trong việc rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu liên quan đến doanh thu, chi cho nghiên cứu và phát triển, hoạt động đầu tư, tài chính của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp rà soát cơ sở pháp lý, quy trình, hồ sơ và nội dung công bố danh sách doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến theo quy định của pháp luật.
4. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm phối hợp rà soát, xác minh thông tin liên quan đến bằng độc quyền sáng chế, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
5. Cục Thông tin, Thống kê có trách nhiệm phối hợp cung cấp, đối chiếu, khai thác thông tin, số liệu thống kê về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phục vụ việc xác định, công bố danh sách doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến.
6. Các đơn vị khác thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 5. Trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
1. Tự rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ việc rà soát, xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến khi có yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Công nghiệp công nghệ thông tin).
[bookmark: _Hlk215154102]3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu cung cấp.
4. Báo cáo, cập nhật kịp thời cho Cục Công nghiệp công nghệ thông tin khi có thay đổi lớn ảnh hưởng đến việc đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư này.
5. Phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ việc xác định và công bố doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến.
6. Không sử dụng danh hiệu, thông tin công bố về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến để cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
7. Trường hợp không còn đáp ứng tiêu chí quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Cục Công nghiệp công nghệ thông tin để tổng hợp, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, điều chỉnh danh sách công bố.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng… năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các doanh nghiệp công nghệ số gửi văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Công nghiệp công nghệ thông tin) để được xử lý, giải quyết, hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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